HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

(Theo dự án hỗ trợ đổi mới GDPT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MÔN TIẾNG VIỆT 

I- HƯỚNG DẪN CHUNG

1- Thực hiện tiếp cận chương trình mới từ HK2 lớp 5.

2- Điều chỉnh:  

+ Trong từng bài học có sự điều chỉnh.

+ Trong từng tiết học trong SCK bắt buộc phải điều chỉnh về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. (Điều chỉnh nội dung trong một bài GV được quyền tự quyết định. Nhưng muốn đổi bài, tích hợp chương trình thành cụm bài phải họp tổ chuyên môn lấy ý kiến chung và trình hiệu trưởng.)

3- Căn cứ vào nội dung cũ để hướng tới phương pháp dạy học mới giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất. Giúp học sinh sáng tạo, chủ động, tự giác chiếm lĩnh kiến thức.

4- Thiết kế bài soạn: 

GV phải thiết kế được bài soạn theo định hướng phát triến năng lực học sinh.

Khuyến khích GV soạn tích hợp.

+ Khởi động (là trò chơi hoặc bài hát): Phải hấp dẫn, kích thích được sự thích thú của học sinh, hướng tư duy của học sinh về bài học.

+ Khám phá kiến thức.

+ Luyện tập: Vận dụng kiến thức làm bài tập

+ Vận dụng (khác với luyện tập) Học sinh phải đưa ra tình huống để vận dụng những kiến thức đã học nhằm giải quyết các tình huống trong thực tiễn. 

Trong mỗi bài trong SGK, cần có đủ 3 câu hỏi (hoạt động) ở các mức độ: Biết, hiểu, vận dụng. Nếu không đủ, GV cần bổ sung thêm câu hỏi hoặc các hoạt động cho đủ.

Giáo viên cần nắm chắc TT 27/2020
* Lưu ý: Kế hoạch bài học là hoạt động của trò. Chủ yếu viết các hoạt động của trò theo tiến trình từ khởi động đến vận dụng. Trong kế hoạch bài học phải ghi rõ hình thức tổ chức các hoạt động. Ví dụ: hoạt động cá nhân, nhóm đôi, nhóm 4, nhóm hỗn hợp hay nhóm theo trình độ,...

Cần chú trọng rèn kĩ năng nghe – ghi cho học sinh ở tất cả các phân môn.

II- HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 

	Tuần
	Phân môn
	Tên bài
	Đề nghị điều chỉnh

	
	
	
	Nội dung
	Tên bài

	19
	Tập đọc
	Người công dân số Một
	Không
	

	
	
	Người công dân số Một
	Thay CH 4: Đọc phân vai theo các nhân vật trong đoạn kịch ở phần tiếp theo bằng cho HS đóng kịch.
	

	
	Chính tả
	Nghe – viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
	Không
	

	
	Kể chuyện
	Chiếc đồng hồ (T9)
	Thêm câu hỏi liên hệ thực tế bản thân.
	

	
	LT&C
	Câu ghép
	Không
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (T12)
	Thêm CH 3: Trình bày trước lớp đoạn văn em vừa viết và mời người bạn em tả (nếu là bạn cùng lớp) lên để cảm ơn tình bạn tốt đẹp.
	

	
	Tập làm văn
	Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)
	Không
	

	
	
	Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)
	Không
	

	20
	Tập đọc
	Thái sư Trần Thủ Độ.
	Thêm CH 5: Trong cuộc sống hàng ngày em đã gặp những người nào có tính cách như Trần Thủ Độ?
	

	
	
	Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.
	Thêm CH4: Là HS tiểu học, em cần làm gì để góp phần xây dựng quê hương, đất nước?
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Cánh cam lạc mẹ.
	
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
	
	

	
	LT&C
	MRVT: Công dân.
	
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
	
	

	
	Tập làm văn
	Tả người (Kiểm tra viết).
	Thay đề 2 : Tả một nghệ sĩ mà em yêu thích.
	

	
	
	Lập chương trình hoạt động.
	
	

	21
	Tập đọc
	Trí dũng song toàn.
	BS yêu cầu : Hãy nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Giang Văn Minh.
	

	
	
	Tiếng rao đêm.
	
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Trí dũng song toàn.
	
	

	
	Kể chuyện
	KC được chứng kiến hoặc tham gia.
	
	

	
	LT&C
	MRVT:Công dân.
	
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	
	

	
	Tập làm văn
	Lập chương trình hoạt động.
	
	

	
	
	Trả bài văn tả người.
	
	

	22
	Tập đọc
	Lập làng giữ biển.        
	Thêm CH5: Nếu em là Nhụ, em sẽ nói gì với bố và ông ?
	

	
	
	Cao Bằng.
	Thêm CH 6: Em đã được đến Cao Bằng chưa? Hãy chia sẻ với các bạn những điều em biết về con người và phong cảnh Cao Bằng.
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Hà Nội.
	
	

	
	Kể chuyện
	Ông Nghuyễn Khoa Đăng
	
	

	
	LT&C
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	
	

	
	Tập làm văn
	Ôn tập văn kể chuyện.
	Thêm ý d) vào CH 3: Viết đoạn văn nêu cảm xúc của em về một nhân vật trong câu chuyện.
	

	
	
	Kể chuyện (Kiểm tra viết).
	
	

	23
	Tập đọc
	Phân xử tài tình.                               
	Thêm CH 5: Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về vị quan án trong câu chuyện.
	

	
	
	Chú đi tuần.
	Thêm CH 5: Em hãy nêu tình cảm của em đối với những người chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.
	

	
	Chính tả
	Nhớ viết: Cao Bằng. 
	
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
	
	

	
	LT&C
	MRVT : An ninh - trật tự
	Điều chỉnh theo CV5842
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	Thêm trò chơi: Ai nhanh, ai đúng: 1HS  đưa ra một vế câu ghép về một chú bộ đội hoặc công an mà em yêu quý, HS khác sẽ nói nối tiếp vế câu còn lại (chú ý có cặp quan hệ từ vừa học)
	

	
	Tập làm văn
	Lập chương trình hoạt động. 
	
	

	
	
	Trả bài văn kể chuyện.
	
	

	24
	Tập đọc
	Luật tục xưa của người Ê-đê.
	
	

	
	
	Hộp thư mật.
	Thêm CH 5: Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về những chiến sĩ hoạt động trong vùng địch.
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Núi non hùng vĩ.
	
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	Điều chỉnh theo CV 5842
	

	
	LT&C
	MRVT: Trật tự-An ninh.
	
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
	Thêm trò chơi: Ai nhanh, ai đúng: 1HS  đưa ra một vế câu ghép, HS khác sẽ nói nối tiếp vế câu còn lại (chú ý có cặp từ hô ứng vừa học)
	

	
	Tập làm văn
	Ôn tập về tả đồ vật (tr63)
	BT1 (tr63) + BT1, 2 (tr66)
	

	
	
	Ôn tập về tả đồ vật (tr66)
	Ghép với tiết Ôn tập về tả đồ vật (tr63)
	Tả đồ vật (kiểm tra viết) - tr75

	25
	Tập đọc
	Phong cảnh đền Hùng.   
	- Dạy tích hợp liên phân môn theo chủ đề

Thay câu hỏi 4 : Em hãy đọc một bài thơ hoặc câu ca dao nói về ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Những câu ca dao đó muốn nhắc nhở chúng ta điều gì ? 
	

	
	
	Cửa sông.
	Thêm CH 5: Qua bài thơ này em học được điều gì?
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết:Ai là thuỷ tổ loài người?
	- Dạy tích hợp liên phân môn theo chủ đề.

Nghe - viết : Phong cảnh đền Hùng (đoạn 3)

- Thay bài tập 2 : Hãy tìm các tên riêng có trong đoạn 3 bài Phong cảnh đền Hùng và cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào ?
	Nghe - viết : Phong cảnh đền Hùng.

	
	Kể chuyện
	Vì muôn dân.
	
	

	
	LT&C
	Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
	- Dạy tích hợp liên phân môn theo chủ đề.
	

	
	
	Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
	
	

	
	Tập làm văn
	Tả đồ vật.( Kiểm tra viết).
	 Dạy tích hợp liên phân môn theo chủ đề.

- Đề bài : Viết đoạn văn tả cảnh một di tích lịch sử ở quê em.

- Yêu cầu HS chỉ ra phép liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ đã sử dụng trong đoạn văn.
	Ôn tập tả cảnh

	
	
	Tập viết đoạn đối thoại.
	
	

	26
	Tập đọc
	 Nghĩa thầy trò.
	Thêm CH4: Em hãy nói một câu nêu cảm nghĩ của mình về thầy (cô giáo) đã từng dạy em.
	

	
	
	Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân.
	Thêm CH 5: Hãy chia sẻ với các bạn về một hội thi trong một lễ hội ở quê hương em.
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết:Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động.
	
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
	
	

	
	LT&C
	MRVT: Truyền thống.
	Thêm CH4: Em hãy kể một số truyền thống tốt đẹp ở quê hương em.
	

	
	
	Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
	Thêm vào bài 3 yêu cầu: Đọc trong nhóm và trước lớp đoạn văn em vừa viết.
	

	
	Tập làm văn
	Tập viết đoạn đối thoại.           
	
	

	
	
	Trả bài văn tả đồ vật.
	
	

	27
	Tập đọc
	Tranh làng Hồ.             
	Thêm CH 5: Nêu cảm nhận của em về những nghệ nhân dân gian làng Hồ, về tranh làng Hồ.
	

	
	
	Đất nước.
	BS nội dung : Giới thiệu về biện pháp điệp từ, điệp ngữ.

Thêm CH 5: Em hãy đọc một vài câu thơ ca ngợi quê hương, đất nước mà em biết.
	

	
	Chính tả
	Nhớ-viết: Cửa sông.
	
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.
	
	

	
	LT&C
	MRVT: Truyền thống.
	
	

	
	
	Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
	Thêm CH vận dụng: Em hãy viết một đoạn đối thoại ngắn giữa em và bố hoặc mẹ, trong đó có sử dụng từ ngữ nối để liên kết câu.
	

	
	Tập làm văn
	Ôn tập về tả cây cối
	
	

	
	
	Tả cây cối.(Kiểm tra viết).
	
	

	29
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu.      
	BS yêu cầu : Em hãy tưởng tượng và thay một kết thúc vui cho câu chuyện.
	

	
	
	Con gái.
	BS yêu cầu : Đặt mình vào vai Mơ nêu suy nghĩ về quan niệm của một số người coi trọng con trai hơn con gái.
	

	
	Chính tả
	Nhớ-viết: Đất nước.
	
	

	
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi.
	
	

	
	LT&C
	Ôn tập về dấu câu ( dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
	
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu ( dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
	
	

	
	Tập làm văn
	Tập viết đoạn đối thoại.
	
	

	
	
	Trả bài văn tả cây cối.
	
	

	30
	Tập đọc
	Thuần phục sư tử                
	Bổ sung yêu cầu sau khi HS luyện đọc : Đọc và ghi lại nội dung chính trong mỗi đoạn của bài “ Một vụ đắm tàu” và bài “ Con gái”
	Ôn các bài tập đọc tuần 29

“ Một vụ đắm tàu” và bài “ Con gái”

	
	
	Tà áo dài Việt Nam.
	Bổ sung nội dung vận dụng trong phần liên hệ: Em hãy đóng vai là hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về tà áo dài Việt Nam cho du khách khi họ đến thăm đất nước Việt Nam.
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết:Cô gái của tương lai.
	
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	
	

	
	LT&C
	MRVT:Nam và nữ
	Có thể tích hợp thành chủ đề “Nam và nữ” với bài tập đọc “ Một vụ đắm tàu”- Tuần 29
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu.(Dấu phẩy
	
	

	
	Tập làm văn
	Ôn tập về tả con vật. 
	
	

	
	
	Tả con vật.(Kiểm tra viết).
	Có thể sử dụng đề bài sau : Đặt mình vào vai một con vật xinh xắn,đáng yêu mà em thích để giới thiệu về hình dáng và những hoạt động yêu thích của bản thân mình.
	

	31
	Tập đọc
	Công việc đầu tiên
	BS yêu cầu : Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật chị Út.

- Khuyến khích HS tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Định trên Internet.
	

	
	
	Bầm ơi.
	BS câu hỏi : Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về anh? 
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Tà áo dài Việt Nam.
	
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.
	
	

	
	LT&C
	MRVT:Nam và nữ
	
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu.(Dấu phẩy).
	
	

	
	Tập làm văn
	Ôn tập về tả cảnh.
	- Đã điều chỉnh và dạy tích hợp ở tuần 25.
	Trả bài văn tả con vật (tr141)

	
	
	Ôn tập về tả cảnh.
	Đề bài : Hãy viết đoạn văn giới thiệu về một cuốn sách (hoặc một bộ phim) mà em thích nhất.
	Viết đoạn văn giới thiệu

	32
	Tập đọc
	ót Vịnh
	
	

	
	
	Những cánh buồm.   
	Thêm câu hỏi 4: Nói 2,3 câu kể về ước mơ của em.
	

	
	Chính tả
	Nhớ – viết: Bầm ơi.
	
	

	
	Kể chuyện
	Nhà vô địch
	
	

	
	LT&C
	Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy).
	Bài tập 1: Xác định các cách liên kết các câu trong đoạn văn, bài văn.

(GV tự chọn 1 văn bản)

Bài tập 2: Viết 1 đoạn văn (nội dung do GV tự chọn) chỉ ra cách liên kết câu em đã dùng.
	Luyện tập liên kết các câu trong đoạn văn, bài văn.

	
	
	Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm).
	
	

	
	Tập làm văn
	Trả bài văn tả con vật
	(Đã dạy ở tuần 31)

Đề bài: Năm năm học sắp trôi qua, mái trường Tiểu học đã gắn bó với em biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Em hãy viết một đoạn văn bộc lộ cảm xúc của mình khi sắp phải xa ngôi trường, chia tay thầy cô.
	Viết đoạn văn biểu cảm

	
	
	-Tả cảnh (Kiểm tra viết).
	
	

	33
	Tập đọc
	Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
	
	

	
	
	Sang năm con lên bảy.    
	Thêm CH5: Hãy chia sẻ với các bạn về một kỉ niệm đẹp giữa em và cha của mình.
	

	
	Chính tả
	Nghe-viết: Trong lời mẹ hát.
	
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
	
	

	
	LT&C
	MRVT: Trẻ em
	
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu.(Dấu ngoặc kép).
	
	

	
	Tập làm văn
	Ôn tập về tả người.
	
	

	
	
	Tả người.(Kiểm tra viết).
	Thay đề số 3: Hãy tả một người thân mà em yêu quý nhất.
	

	34
	Tập đọc
	Lớp học trên đường
	Sửa câu hỏi 4 : Đặt mình vào vai Rê-mi, nêu suy nghĩ về quyền học tập của trẻ em.
	

	
	
	Nếu trái đất thiếu trẻ con
	BS câu hỏi : + Vì sao chữ Anh trong câu thơ đầu được viết hoa ?

Thêm yêu cầu : Hãy nói về vai trò của trẻ em với tương lai đất nước.
	

	
	Chính tả
	Nhớ-viết: Sang năm con lên bảy.
	
	

	
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	
	

	
	LT&C
	MRVT : Quyền và bổn phận
	Điều chỉnh theo CV5842
	

	
	
	-T68:Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang).
	
	

	
	Tập làm văn
	Trả bài văn tả cảnh.     
	
	

	
	
	Trả bài văn tả người.
	
	


